
HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K923160501 Trương Quang Minh 09/12/2005 Chính trị

2 K923150503 Nguyễn Song Ái Nhi 17/12/2008 Chính trị

3 K923150504 Nguyễn Bảo Trân 05/08/2008 Chính trị

4 K923150505 Lê Quang Vinh 17/03/2006 Chính trị

5 K923150506 Dương Tường Như Ý 13/09/2008 Chính trị

1 K923160501 Trương Quang Minh 09/12/2005 Pháp luật

2 K923150505 Lê Quang Vinh 17/03/2006 Pháp luật

3 K923150506 Dương Tường Như Ý 13/09/2008 Pháp luật

1 K923150505 Lê Quang Vinh 17/03/2006 GDTC

1 K923160501 Trương Quang Minh 09/12/2005 GDQP-AN

2 K923150503 Nguyễn Song Ái Nhi 17/12/2008 GDQP-AN

TIN HỌC

1 K923160501 Trương Quang Minh 09/12/2005 Tiếng Anh

1 K923160501 Trương Quang Minh 09/12/2005 8.0 8.5 8.3 KN Giao tiếp Thi lại

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đàm Hoàng Long

Môn hoc
Ghi 

chú

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K9-CĐHDDL

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K923160304 Bạch Nguyễn Gia Long 23/11/2004 6.0 7.0 6.7 Chính trị Thi lại

2 K923150307 Bùi Thanh Ngọc 20/06/2008 Chính trị

3 K923150308 Phạm Kim Yến Phụng 24/05/2008 Chính trị

4 K923150309 Trần Minh Quân 12/10/2008 Chính trị

5 K923150310 Bùi Thị Ngọc Thắm 20/09/2008 Chính trị

6 K923150311 Nguyễn Thị Thương 06/09/2007 Chính trị

1 K923160303 Phan Nguyễn Trúc Linh 02/07/2003 5.0 5.0 5.0 Pháp luật Thi lại

1 K923150310 Bùi Thị Ngọc Thắm 20/09/2008 GDTC

TIN HỌC

1 K923160301 Lê Minh Châu 20/12/2003
KN Giao 

tiếp

2 K923150307 Bùi Thanh Ngọc 20/06/2008 7.0 6.0 6.3 1.0
KN Giao 

tiếp
Thi lại

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K9-CĐKTDN

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

Đàm Hoàng Long

Môn hoc Ghi chú

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K923161801 Hồ Tú Anh 20/11/2004 6.5 7.5 7.2 Chính trị Thi lại

2 K923161802 Võ Nguyễn Phú Hào 14/05/2002 7.0 7.0 7.0 Chính trị Thi lại

3 K923151808 Trần Tuấn Anh 28/06/2005 Chính trị

4 K923151810 Nguyễn Thị Phương Vy 04/02/2008 Chính trị

1 K923151808 Trần Tuấn Anh 28/06/2005 Pháp luật

1 K923161805 Nguyễn Tịnh Phước 14/10/2002 GDQP-AN

2 K923161807 Lê Nhã Ý Vy 01/12/2005 GDQP-AN

TIN HỌC

1 K923151810 Nguyễn Thị Phương Vy 04/02/2008 6.0 6.0 6.0 1.5 KN Giao tiếp Thi lại

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đàm Hoàng Long

Môn hoc Ghi chú

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K9-CĐNHKS

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K923160207 Trần Văn Quân 09/11/2005 6.0 7.0 6.7 Chính trị Thi lại

2 K923160205 Phạm Thị Tường Vi 16/12/2004 Chính trị

3 K923150206 Trần Cao Nhật Tài 17/11/2008 Chính trị

1 K923160204 Trần Thị Bảo Sương 27/09/2005 Pháp luật

2 K923160205 Phạm Thị Tường Vi 16/12/2004 Pháp luật

1 K923160205 Phạm Thị Tường Vi 16/12/2004 GDTC

TIN HỌC

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đàm Hoàng Long

Môn hoc Ghi chú

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K9-CĐQTKD

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 Chính trị

2 K1024160502 Nguyễn Ngọc Anh Thư 09/03/2009 Chính trị

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 Pháp luật

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 GDTC

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 GDQP-AN

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 8.6 7.0 7.5 Tiếng Anh Thi lại

1 K1024150501 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 11/12/2006 KN Giao tiếp

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 - Khóa: 2024 - 2027 - Lớp: K10-CĐHDDL

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đàm Hoàng Long

Môn hoc Ghi chú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999 Chính trị

2 K1024160303 Đinh Công Đức Thắng 25/06/2005 Chính trị

3 K1024160304 Mai Hiếu Thiện 02/10/2005 Chính trị

1 K1024160301 Lê Trần Bảo Nhi 22/03/2004 Pháp luật

2 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999 Pháp luật

3 K1024160303 Đinh Công Đức Thắng 25/06/2005 Pháp luật

4 K1024160304 Mai Hiếu Thiện 02/10/2005 Pháp luật

1 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999 GDTC

2 K1024160303 Đinh Công Đức Thắng 25/06/2005 GDTC

3 K1024160304 Mai Hiếu Thiện 02/10/2005 GDTC

1 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999 GDQP-AN

1 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999 Tiếng Anh

2 K1024160304 Mai Hiếu Thiện 02/10/2005 6.9 7.7 7.4 Tiếng Anh Thi lại

1 K1024160302 Nguyễn Duy Khang 16/09/1999
KN Giao 

tiếp

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K10-CĐKTDN

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

Đàm Hoàng Long

Môn hoc Ghi chú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 Chính trị

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 Chính trị

3 K1024160203 Ngô Thị Bảo Ngọc 10/06/2003 Chính trị

4 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 Chính trị

5 K1024160205 Ngô Thanh Vân 22/04/2005 Chính trị

6 K1024150206 Đặng Duy Anh 09/12/2009 Chính trị

7 K1024150207 Nguyễn Thanh Ngọc 22/06/2009 Chính trị

8 K1024150208 Nguyễn Lê Phương Thảo 19/12/2009 Chính trị

9 K1024150209 Bùi Nguyễn Minh Trí 19/10/2009 Chính trị

10 K1024150210 Lê Anh Triết 16/02/2009 Chính trị

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 Pháp luật

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 Pháp luật

3 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 Pháp luật

4 K1024160205 Ngô Thanh Vân 22/04/2005 Pháp luật

5 K1024150207 Nguyễn Thanh Ngọc 22/06/2009 Pháp luật

6 K1024150208 Nguyễn Lê Phương Thảo 19/12/2009 Pháp luật

7 K1024150209 Bùi Nguyễn Minh Trí 19/10/2009 6.8 6.8 6.8 0.5 Pháp luật Thi lại

8 K1024150210 Lê Anh Triết 16/02/2009 5.5 5.5 5.5 Pháp luật

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 GDTC

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 GDTC

3 K1024160203 Ngô Thị Bảo Ngọc 10/06/2003 GDTC

4 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 GDTC

5 K1024160205 Ngô Thanh Vân 22/04/2005 GDTC

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH

 - Khóa: 2024 - 2027 - Lớp: K10-CĐQTKD

Số

TT
MSSV Họ và Tên

Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

Môn hoc Ghi chú



6 K1024150207 Nguyễn Thanh Ngọc 22/06/2009 GDTC

7 K1024150208 Nguyễn Lê Phương Thảo 19/12/2009 GDTC

8 K1024150210 Lê Anh Triết 16/02/2009 GDTC

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 GDQP-AN

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 GDQP-AN

3 K1024160203 Ngô Thị Bảo Ngọc 10/06/2003 GDQP-AN

4 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 GDQP-AN

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 Tiếng Anh

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 Tiếng Anh

3 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 Tiếng Anh

4 K1024160205 Ngô Thanh Vân 22/04/2005 6.9 7.7 7.4 Tiếng Anh Thi lại

5 K1024150206 Đặng Duy Anh 09/12/2009 8.7 Tiếng Anh

6 K1024150207 Nguyễn Thanh Ngọc 22/06/2009 Tiếng Anh

1 K1024160201 Lê Thành Hưng 27/05/2004 KN Giao tiếp

2 K1024160202 Lê Anh Kiệt 14/01/2006 KN Giao tiếp

3 K1024160204 Trương Lê Tuấn Ngọc 03/05/2005 KN Giao tiếp

4 K1024150209 Bùi Nguyễn Minh Trí 19/10/2009 KN Giao tiếp

5 K1024150210 Lê Anh Triết 16/02/2009 KN Giao tiếp

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đàm Hoàng Long

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC



HS1 HS2 Lần 1 Lần 2

1 K1024161801 Lê Thị Ngọc Hiếu 22/07/2007 Chính trị

2 K1024161802 Nguyễn Thị Mai Lan 12/06/2006 Chính trị

3 K1024161803 Nguyễn Thị Hoàng Trang 07/11/2006 Chính trị

4 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 Chính trị

5 K1024151805 Nguyễn Vũ Tài 17/08/2002 Chính trị

6 K1024151806 Nguyễn Nhật Thăng 01/01/2009 Chính trị

1 K1024161801 Lê Thị Ngọc Hiếu 22/07/2007 Pháp luật

2 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 Pháp luật

3 K1024151805 Nguyễn Vũ Tài 17/08/2002 Pháp luật

4 K1024151806 Nguyễn Nhật Thăng 01/01/2009 9.5 7.5 8.2 0.5 Pháp luật Thi lại

1 K1024161801 Lê Thị Ngọc Hiếu 22/07/2007 GDTC

2 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 GDTC

3 K1024151805 Nguyễn Vũ Tài 17/08/2002 GDTC

1 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 GDQP-AN

1 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 Tiếng Anh

1 K1024161802 Nguyễn Thị Mai Lan 12/06/2006 KN Giao tiếp

2 K1024151804 Nguyễn Hà Nhật Lâm 23/04/2002 KN Giao tiếp

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC CHUNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ : CHÍNH QUY - Ngành : QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 - Khóa: 2023 - 2026 - Lớp: K10-CĐNHKS

Số

T

T

MSSV Họ và Tên
Ngày 

sinh

ĐIỂM 

KIỂM TRA 
Điểm 

TB

kiểm 

tra

ĐIỂM THI

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn hoc Ghi chú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tất cả các sinh viên của Lớp  NHÀ TRƯỜNG CHƯA TỔ CHỨC HỌC MÔN TIN HỌC



Đàm Hoàng Long
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